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I. GIỚI THIỆU 

1. Thông tin cơ bản của Công ty: 

Tên Công ty (tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á 

Tên Công ty (tiếng Anh): Dong A Packaging Joint Stock Company 

Tên Công ty viết tắt tiếng Anh: DOPACK 

Năm thành lập Công ty: 1995 

Mã số kinh doanh: 42 00 52 53 54 - Mã chứng khoán: DAP 

Vốn điều lệ: 16.800.000.000 đồng  

Số tài khoản: 114000022296 - Ngân hàng Công thương chi nhánh Khánh Hòa. 

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa. 

Số điện thoại: 0258.7306979 - 7304979; Fax: 0258.3727387 

- Cơ sở 1: 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, P.Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. 

- Cơ sở 2: Lô F1, F2, F3 và KT1 Khu Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, 

thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Email: dopacktc@khatoco.com ;  Website: donga.khatoco.com  

Giấy phép kinh doanh số:42 00 52 53 54 

Ngành nghề hoạt động:  

* Sản xuất giấy và bao bì các loại;  

* In bao bì, tem nhãn và ấn phẩm các loại;  

* Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy bao bì;  

* Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.   
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2. Lời giới thiệu: 

Được thành lập từ năm 1995, Công ty Cổ phần Đông Á – là đơn vị thành viên của 

Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) – chuyên sản xuất và cung cấp các loại bao bì 

carton, hộp giấy, tem nhãn và các ấn phẩm với năng lực sản xuất bao bì carton và hộp 

giấy trên 35.000 tấn/ năm.  

Với phương châm kinh doanh “Chất lượng – Giá cả – Phương cách phục vụ” 

Công ty CP Đông Á (DOPACK) luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất 

lượng sản phẩm và hơn thế nữa với phương cách phục vụ tận tình, chu đáo và uy tín. Sản 

phẩm của DOPACK đã có mặt trên thị trường toàn quốc với nhiều chủng loại bao bì 

carton 3-5-7 lớp, carton chống thấm, cán màng OPP; hộp giấy, bế nổi, ép kim, tem nhãn 

và các ấn phẩm được sản xuất bằng công nghệ in Process, Flexo, Offset hiện đại, chất 

lượng cao, cùng đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, am hiểu về kỹ thuật với dịch vụ tư vấn, 

thiết kế miến phí nhằm tạo ra các mẫu bao bì bền đẹp, sử dụng hiệu quả cho khách hàng.  

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008, sản 

phẩm của DOPACK luôn đạt chất lượng cao với qui trình kiểm soát chặt chẽ từ chất 

lượng nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra và các dịch vụ sau bán hàng, đáp 

ứng được mọi nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dopack được khách hàng đánh giá là 

nhà cung cấp bao bì uy tín,chuyên nghiệp và chất lượng; được Hội khoa học kỹ thuật 

Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp tổ chức bình chọn là một trong Top 

100 doanh nghiệp đạt “Nhãn hiệu nổi tiếng, cạnh tranh Việt Nam 2015”. Được Tổ chức 

Liên kết Thương mại toàn cầu Global GTA (UK) – Viện nghiên cứu Kinh tế và đơn vị 

giám sát chất lượng Quốc tế Interconformity – Cộng hòa Liên bang Đức đánh giá quốc tế 

độc lập Chứng nhận sản phẩm An toàn Chất lượng CCI-2018. 

DOPACK liên tục đổi mới thiết bị công nghệ, phát huy cải tiến kỹ thuật và đầu tư 

mở rộng sản xuất với cam kết luôn mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ nhiều hơn sự mong đợi. Định hướng trong tương lai sẽ cung cấp cho khách hàng 

các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.  

Trải qua gần 23 năm xây dựng và phát triển, DOPACK đã được tặng thưởng nhiều 

Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Bộ, Ban Ngành và Thủ tướng Chính phủ; năm 

2003, 2009 và 2015 lần lượt được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cao 

quý hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể 

CB-CNLĐ Công ty trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động vì cộng đồng, 

đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà và của cả nước. 

3. Chiến lược phát triển: 

* Tầm nhìn: Là nhà cung cấp bao bì giấy chuyên nghiệp, đứng đầu khu vực miền 

Trung về qui mô và thị phần cung cấp sản phẩm catron sóng. 

* Sứ mạng: 

- Góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và thương hiệu hàng hóa, mang đến sự hài 

lòng hơn cả mong đợi tới mọi khách hàng. 

- Người lao động tự hào và gắn bó – Cổ đông tin tưởng và hợp tác – Doanh nghiệp 

phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.  
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* Gía trị cốt lõi: 

- Lấy chất lượng làm thước đo giá trị. 

- Làm việc tận tâm với trách nhiệm cao nhất. 

 - Sáng tạo, luôn hướng đến sự khác biệt. 

 - Đoàn kết, gắn bó. 

- Tôn trọng cá nhân. 

II. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

1. Cán bộ chủ chốt: 

* Hội đồng quản trị: 

- Bà  : Lê Thị Hương Dung   : Chủ tịch      : Cử nhân kinh tế 

- Ông: Hồ Thượng Hải   : Ủy viên      : Cử nhân kinh tế 

- Ông: Đào Vũ Lâm    : Ủy viên      : Cử nhân kinh tế 

* Ban kiểm soát: 

- Ông: Lại Trần Hoài Khanh: Trưởng ban     : Cử nhân tài chính 

- Ông: Nguyễn Lê Quân   : Ủy viên      : Cử nhân QTKD 

- Ông: Nguyễn Trung Kiên   : Ủy viên      : Cử nhân kế toán 

* Ban Giám đốc: 

- Bà  : Lê Thị Hương Dung   : Giám đốc      : Cử nhân kinh tế 

- Ông: Phạm Bá Minh   : Phó Giám đốc     : Cử nhân QTKD 

- Ông: Lê Việt    : Kế Toán Trưởng     : Cử nhân KTDN 

2. Các phòng quản lý: 

- Phòng HCQT    : TP. Ông Lê Quang Trung  - ĐT: 0258.7302979 

- Phòng Kế toán    : TP. Ông Lê Việt     - ĐT: 0258.7303979 

- Phòng Kinh doanh    : TP. Bà Lê Hoàng Lệ Thủy - ĐT: 0258.7306979 

- Phòng Marketing    : TP. Ông Lê Công Huy    - ĐT: 0258.7304979 

- Phòng ĐHSX    : TP. Ông Nguyễn Anh Đức - ĐT: 0258.7309979 

- Phòng Vật tư    : TP. Ông Nguyễn Lê Quân - ĐT: 0258.7305979 

- PHòng KTCN    : TP. Ông Bùi Tuấn Anh    - ĐT: 0258.7309979 

3. Đội ngũ tư vấn và thiết kế kỹ thuật: 

Thiết kế chuyên nghiệp, am hiểu về kỹ thuật với dịch vụ tư vấn, thiết kế miễn phí 

nhằm tạo ra các mẫu bao bì đẹp nhất, sử dụng hiệu quả cho khách hàng: 

 - Lê Công Huy  : Cử nhân đồ họa; cử nhân QTKD 

- Nguyễn Thị Tuyết Lý : Cử nhân đồ họa 

 - Hoàng Thị Kim Hòa : Cử nhân đồ họa quảng cáo 

 - Phạm Ngọc Bảo Trân : Cử nhân đồ họa; cử nhân kế toán 

 - Đinh Anh Vũ  : Trung cấp kỹ thuật đồ họa 

 - Nguyễn Quốc Việt  : Cử nhân Công nghệ thông tin 
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4. Nguồn nhân lực: 

Tổng số lao động: 346, trong đó: Khối lao động gián tiếp: 57 người; Khối lao động 

công nghệ: 289 người. 

* Biểu đồ trình độ chuyên môn khối lao động gián tiếp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Biểu đồ trình độ chuyên môn khối lao động công nghệ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Biểu đồ độ tuổi lao động: 
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III. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH: 

Tóm tắt: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán trong vòng 3 năm Tài chính. 

Đơn vị tính: đồng (ĐVN) 

TT TÀI SẢN Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

A Vốn điều lệ:  16.800.000.000   16.800.000.000  16.800.000.000 

1 Tổng tài sản 130.623.583.136  156.246.561.478  196.680.635.777 

- Tài sản ngắn hạn 97.152.881.775  95.784.311.376  74.763.905.296 

- Tài sản dài hạn 33.470.701.361  60.462.250.102  121.916.730.481 

2 Nợ ngắn hạn 54.781.108.212  73.597.364.725  75.655.428.464 

3 Nợ dài hạn 11.453.776.572  9.462.884.102  37.954.564.702 

4 Vốn chủ sở hữu 64.388.698.352  73.186.312.651  83.070.642.611 

5 Doanh thu 283.429.142.917  303.369.418.005  324.829.369.323 

6 Lợi nhuận sau thuế 12.933.757.345  13.688.971.772  14.014.448.298 

 

 Biểu đồ lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 
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IV. NĂNG LỰC THIẾT BỊ 

1. Công suất máy, thiết bị: 

- Công suất  máy sóng carton cơ sở 1: 14.500 tấn/năm 

- Công suất máy sóng carton cơ sở 2: 30.000 tấn/năm. 

- Hiệu suất khai thác hiện tại: trên 90%  

- Công nghệ in Offset, Offset metalized, label, Process, Flexo...tiên tiến hiện đại, 

đáp ứng mọi sản phẩm in cao cấp tới 8 màu. 

- Các thiết bị hoàn thiện sau in tự động hóa, đảm bảo cung ứng cho khách hàng 

trong thời gian nhanh nhất.   

2. Một số máy móc, thiết bị chính: 
 

 

Máy thiết bị Hiệu ĐVT Công suất 

Dây chuyền carton Đài Loan 7 lớp 
Champion 

Taiwan 
Tấn/năm 30.000 

Dây chuyền carton TQ 7 lớp Trung Quốc Tấn/năm 14.500 

Máy bồi tấm carton tự động ĐL Đài loan Tờ/giờ 6.000 

Máy cắt bao bì hộp, carton tự động Đài loan Tấm/giờ 200 

Máy xẽ rãnh thùng carton tự động  Đài Loan Tấm/giờ 7.200 

Máy in ngang Process 7 màu – Dongfang Trung Quốc Tấm/giờ 15.000 

Máy in ngang Process 6 màu, bế tròn Trung Quốc Tấm/giờ 15.000 

Máy in ngang Process 5 màu – Dongfang Trung Quốc Tấm/giờ 15.000 

Máy in ngang Plexo 5 màu - Đài Loan   Đài Loan Tấm/giờ 7.200 

Máy in Plexo 3 màu ĐL  Đài Loan Tấm/giờ 3.600 

Máy bế phẳng carton tự động  Đài Loan Tấm/giờ 5.000 

Máy bế phẳng carton tự động  Trung Quốc Tấm/giờ 5.000 

Máy bế hộp tự động Nhật Nhật Bản Tấm/giờ 5.000 

Máy ghép  màng nhiệt tự động Trung Quốc m/giờ 7.000 

Máy dán thùng carton tự động  Đài Loan Tấm/giờ 15.000 

Máy dán hộp tự động  SUGA MGF SP-600   Nhật Bản Tờ/giờ  5.000  

Máy đóng đinh tự động (GS-202N5)   Đài Loan Tấm/giờ 3000 
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Máy in OFFSET 6 màu. Nhật Bản Tờ/giờ 13.000 

Máy in Offset 8 màu - Model DAIYA 3H Nhật Bản Tờ/giờ 13.000 

Máy (CTP) chụp bản kẽm/Heidelberg Đức Tấm/giờ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máy in ngang Flexo 5 màu Máy đóng ghim tự động 

Máy dán tự động 

Máy bồi tự động 

Máy in offset 8 màu 

Máy in offset 6 màu 

Máy dợn sóng ĐL carton 7 lớp 
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Máy in ngang Process 8 màu Máy ghi kẽm CTP – Heidelberg 

Máy bế phẳng tự động 

Máy cắt bao bì carton 

Máy cán màng tự động 

Máy cán màng nhiệt tự động 
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V. NĂNG LỰC SẢN PHẨM - THỊ TRƯỜNG 

1. Biểu đồ doanh thu theo vùng chính: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình ảnh sản phẩm tiêu biểu: 

2.1. Nhóm bao bì carton: 
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2.2. Nhóm sản phẩm hộp giấy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Nhóm sản phẩm tem nhãn, decal, label: 
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3. Danh sách các nhóm khách hàng tiêu biểu: 

A. Nước Ngoài 

- Madagascar - Pháp 

B. Việt Nam 

2.1.Thành phố Hải Phòng: 

- Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng 

- Công ty TNHH Việt Trường 

2.2. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Đông lạnh Thừa Thiên Huế. 

2.3. Thành phố Đà Nẵng: 

- Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước 

- Công ty cổ phần  Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung 

- Công ty TNHH Sinaran Việt Nam 

- Công ty TNHH Hải Thanh 

- Công ty TNHH Bắc Đẩu 

2.4. Tỉnh Quảng Nam: 

- Công ty TNHH Sản xuất LIXIL INAX Đà Nẵng 

2.5. Tỉnh Quảng Ngãi: 

- Công ty TNHH Hai Thành viên Gallant Dachan Seafood 

- Nhà máy Bánh kẹo Biscafun - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi 

- Nhà máy nước khoáng Thạch Bích - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi 

- Nhà máy bia Dung Quất - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi 

- Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy – Chi nhánh Công ty Cổ phần đường QN 

2.6. Tỉnh Bình Định: 

- Công ty  Cổ phần Thuỷ sản Bình Định 

- Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 

- Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn 

- Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn 

2.7. Tỉnh Phú Yên: 

- Công ty Cổ phần Điều Phú Yên 

- Công ty TNHH Siam Super Stream Việt Nam 

- Công ty Cổ phần  PYMEPHARCO 

- Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam 

2.8.Tỉnh Khánh Hòa: 

- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 
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- Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 

- Công ty TNHH Hải Vương 

- Công ty TNHH Thịnh Hưng 

- Công ty TNHH Tín Thịnh 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

- Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh 

- Công ty TNHH MTV Rapexco - Đại Nam 

- Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa 

- Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín 

- Công ty TNHH GALLANT OCEAN VIệt Nam 

- Công ty Bia San Miguel Việt Nam 

- Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa 

- Công ty TNHH Taisho Việt Nam. 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa. 

- Công ty TNHH May mặc Đồ bơi Thống Nhất. 

- Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang. 

- Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. 

- Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa. 

- Công ty TNHH Một thành viên In bao bì Khatoco. 

- Công ty TNHH Thương mại Khatoco. 

- Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco - CN TCT Khánh Việt. 

- Xí nghiệp May Khatoco - CN Tổng Công ty  Khánh Việt. 

2.9. Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thủy. 

- Công ty TNHH Thông Thuận. 

- Công ty TNHH Hải Nam. 

- Công ty TNHH Hải Thuận. 

2.10. Tỉnh Đồng Nai: 

- Công ty Liên doanh Thuốc lá BAT-VINATABA. 

- Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam. 

2.11. Thành phố Hồ chí minh: 

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡngNutiFood  

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Tuấn. 

2.12. Tỉnh Gia Lai: 

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡngNutiFood Cao Nguyên 
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VI. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG: 

1. Thiết bị kiểm tra sản phẩm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo độ thẩm thấu khí 

Máy đo độ chịu bục 

Máy đo độ dãn giấy 

Máy đo độ lực nén thùng carton Máy kiểm tra độ co của màng 
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2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2015, sản 

phẩm của DOPACK luôn đạt chất lượng cao với qui trình kiểm soát chặt chẽ từ chất 

lượng nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra và các dịch vụ sau bán hàng, đáp 

ứng được mọi nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Năm 2018 

 



Năm 2018 

VI. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: 

Từ năm 1996 đến 2017, DOPACK luôn được công nhận là đơn vị xuất sắc của 

tỉnh Khánh Hòa, đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Tỉnh, 

Bộ, Ngành và Chính phủ; năm 2003, 2009 và 2015 lần lượt được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương Lao động cao quý hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể CB-CNLĐ Công ty Cổ phần 

Đông Á trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp một 

phần nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà và của cả nước./. 

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á 


